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I. Phần Đọc hiểu (4,0 điểm)
Đọc ngữ liệu sau:
Tổ quốc nhìn từ biển
                                     			 (Nguyễn Việt Chiến)
Nếu Tổ quốc đang bão giông từ biển
Có một phần máu thịt ở Hoàng Sa
Ngàn năm trước con theo cha xuống biển
Mẹ lên rừng thương nhớ mãi Trường Sa
Đất Tổ quốc khi chập chờn bóng giặc
Các con nằm thao thức phía Trường Sơn
Biển Tổ quốc chưa một ngày yên ả
Biển cần lao như áo mẹ bạc sờn
Nếu Tổ quốc hôm nay nhìn từ biển
Mẹ Âu Cơ hẳn không thể yên lòng
Sóng lớp lớp đè lên thềm lục địa
Trong hồn người có ngọn sóng nào không?
[…]
Trại viết Văn nghệ Quân đội, Hạ Long 4-2009
                                          (https://www.thivien.net)
Câu 1 (0,5 điểm): Đoạn trích trên được viết theo thể thơ nào?
Câu 2 (1 điểm): Phân tích cấu tạo ngữ pháp và gọi tên kiểu câu theo cấu tạo của câu sau: “Biển Tổ quốc chưa một ngày yên ả”.
Câu 3 (1,5 điểm): Phân tích tác dụng của việc sử dụng biện pháp tu từ trong đoạn thơ sau:
“Nếu Tổ quốc hôm nay nhìn từ biển
Mẹ Âu Cơ hẳn không thể yên lòng
Sóng lớp lớp đè lên thềm lục địa
Trong hồn người có ngọn sóng nào không?”   
Câu 4 (1 điểm): Thông điệp mà em rút ra được sau khi đọc đoạn trích trên là gì?
II. Phần Viết (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm): Viết đoạn văn 15 đến 18 dòng bàn về ý nghĩa của lối sống có trách nhiệm.
Câu 2 (4,0 điểm): Viết đoạn văn khoảng 600 chữ ghi lại cảm nghĩ của em sau khi đọc đoạn trích thơ trên.
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	Phần đọc – hiểu
	4,0

	1
	Thể thơ: tám chữ
	0,5

	2
	- Cấu tạo ngữ pháp:
+ Chủ ngữ: Biển Tổ quốc
+ Vị ngữ: chưa một ngày yên ả
- Kiểu câu theo cấu tạo: câu đơn
	0,5


0,5

	3
	- Biện pháp tu từ: ẩn dụ và câu hỏi tu từ
+ Ẩn dụ: ngọn sóng biểu tượng cho những suy tư, lo lắng, bồn chồn…trỗi dậy trong lòng mỗi người khi nghĩ về vấn đề biển đảo Tổ quốc hôm nay
+ Câu hỏi tu từ: Trong hồn người có ngọn sóng nào không? Câu nghi vấn không dùng để hỏi mà để khẳng định chắc chắn rằng trước vấn đề biển đảo Tổ quốc hôm nay, mẹ Âu Cơ cũng như tất cả chúng ta đều trỗi dậy những băn khoăn, lo lắng, suy ngẫm về ý thức, trách nhiệm…
- Tác dụng: 
+ Tăng sức gợi hình, gợi cảm cho lời thơ, làm cho câu thơ thêm sinh động, hấp dẫn, giàu tính nghệ thuật..
+ Nhấn mạnh những băn khoăn, lo lắng, suy tư trỗi dậy trong lòng tác giả cũng như tất cả mọi người khi nghĩ về vấn đề chủ quyền biển đảo của đất nước ta hiện nay. Đồng thời thức tỉnh ý thức, trách nhiệm của mỗi người đối với biển đảo quê hương
(Học sinh diễn đạt khác nhưng đảm bảo ý cơ bản như trên vẫn cho điểm tuyệt đối)
	0,5
0,25


0,25





0,25

0,25

	4
	Thông điệp:
- Cần yêu mến, tự hào, trân trọng, biết ơn những thế hệ đi trước đã không tiếc xương máu để đấu tranh, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo, đất trời quê hương Việt Nam
- Mỗi người cần có ý thức, trách nhiệm, những lời nói, việc làm thiết thực để góp phần bảo vệ biển đảo quê hương…
(Học sinh diễn đạt khác nhưng đảm bảo ý cơ bản như trên vẫn cho điểm tuyệt đối)
	
0,5


0,5

	II
	Phần viết
	6,0

	1
	Viết đoạn văn 15 đến 18 dòng bàn về ý nghĩa của lối sống có trách nhiệm.
	2,0

	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn
Bảo đảm yêu cầu về hình thức và dung lượng (15-18 dòng) của đoạn văn. Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, phối hợp, móc xích hoặc song hành.
	0,25




	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
Lối sống có trách nhiệm
	0,25


	
	c. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu
Lựa chọn được các thao tác lập luận phù hợp, kết hợp chặt chẽ lí lẽ và dẫn chứng trên cơ sở đảm bảo những nội dung sau:
- Dẫn dắt, nêu được vấn đề nghị luận: lối sống có trách nhiệm
- Giải thích: Lối sống có trách nhiệm là làm tròn nghĩa vụ, bổn phận với xã hội, trường lớp, gia đình và bản thân; dám làm, dám chịu trách nhiệm về những hành động của bản thân; giữ lời hứa, dám làm dám chịu hậu quả; tích cực và tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao, chủ động làm những việc cần làm, không né tránh hay thờ ơ hay đùn đẩy trách nhiệm cho người khác...
- Biểu hiện:
+ Đối với học sinh: Chăm lo học tập tốt, nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của nhà trường, sống hòa nhập với bạn bè cộng đồng,...
+ Đối với công chức: Thực hiện đúng nhiệm vụ của Đảng và nhà nước giao cho; hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao cho; không vì mục đích tư lợi cá nhân mà làm cho người khác bị thiệt thòi, ảnh hưởng...
+ Đối với công dân: Thực hiện tốt quy định của nhà nước, của pháp luật; có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và mọi người xung quanh; biết chia sẻ và yêu thương; tích cực tham gia các hoạt động tập thể; biết ý thức bảo vệ môi trường, ngăn chặn những hành vi xấu xa...
- Ý nghĩa:
+ Hoàn thành tốt công việc và nhiệm vụ được giao
+ Giúp chúng ta ngày càng tốt đẹp, hoàn thiện bản thân mình hơn.
+ Được mọi người xung quanh yêu quý, kính trọng và giúp đỡ
+ Có được lòng tin của mọi người
+ Thành công trong công việc và cuộc sống
+ Đảm bảo quyền hạn, lợi ích của mình và người khác góp phần phát triển và giữ gìn đất nước.
- Dẫn chứng:
- Mở rộng: Phê phán, lên án những kẻ sống vô kỷ luật, thiếu trách nhiệm đối với bản thân và xã hội.
- Bài học nhận thức
+ Sống có trách nhiệm là một lối sống đúng đắn cần phải được cổ động và thực hiện phổ biến trong cộng đồng.
+ Mỗi con người cần phải sống có trách nhiệm để góp sức mình xây dựng quê hương, đất nước.
+ Hãy sống có trách nhiệm với cuộc đời mình vì chính bạn là người sẽ đưa bạn tới nơi bạn mong muốn.
- Liên hệ bản thân
- Khẳng định lại ý nghĩa to lớn của lối sống có trách nhiệm
	1,0

	
	d. Diễn đạt
Bảo đảm chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn
	0,25

	
	đ. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ
	0,25

	2
	Viết đoạn văn khoảng 600 chữ ghi lại cảm nghĩ của em sau khi đọc đoạn trích thơ trên.
	4,0

	
	a. Đảm bảo bố cục và dung lượng của bài văn nghị luận
Đảm bảo yêu cầu về bố cục và dung lượng (khoảng 600 chữ) của bài văn.
	0,25

	
	b. Xác định định đúng vấn đề nghị luận
Tình yêu và ý thức trách nhiệm với biển đảo quê hương, đất nước
	0,5

	
	c. Viết được bài văn nghị luận đảm bảo các yêu cầu:
Lựa chọn được các thao tác lập luận phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn lí lẽ và dẫn chứng; trình bày được hệ thống ý phù hợp theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận. Có thể triển khai theo hướng:
* Mở đoạn: Giới thiệu đoạn thơ, nhan đề, tác giả; và nêu ấn tượng chung về đoạn thơ
* Thân đoạn:
- Nêu cảm nghĩ về nội dung đoạn thơ:
+ Đề tài: Quê hương, đất nước
+ Chủ đề: Tình yêu và ý thức trách nhiệm với biển đảo quê hương
+ Mạch cảm xúc: từ quá khứ xa xưa, từ câu chuyện truyền thuyết đến lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước suy ngẫm về hiện tại bây giờ
+ Thông điệp: Cần yêu mến, tự hào, trân trọng, biết ơn những thế hệ đi trước đã đã không tiếc xương máu để đấu tranh, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo, đất trời quê hương Việt Nam. Mỗi người cần có ý thức, trách nhiệm, những lời nói, việc làm thiết thực để góp phần bảo vệ biển đảo quê hương…
- Nêu cảm nghĩ về hình thức nghệ thuật của đoạn thơ:
+ Đặc điểm thể thơ: số câu số chữ, vần, nhịp…
+ Ngôn ngữ, biện pháp tu từ…
* Kết đoạn: Khái quát cảm nghĩ về đoạn thơ
Lưu ý: Thí sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật
	2,5


	
	d. Diễn đạt
Bảo đảm chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
	0,25

	
	đ. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	Tổng
	
	10,0



